
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM ĐÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Số:  690 /QĐ-UBND Nam Đông, ngày  23     tháng 6 năm 2021 

                             

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực Giáo dục 

năm học 2020 - 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của 

Chính phủ về ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ biên bản họp xét sáng kiến kinh nghiệm của Hội đồng xét sáng 

kiến kinh nghiệm huyện ngày 18/6/2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 83 sáng kiến đối với 83 cá nhân thuộc ngành Giáo dục, 

đã được áp dụng có hiệu quả và có phạm vi nhân rộng trên địa bàn huyện (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Chủ tịch Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm huyện, Trưởng phòng Nội vụ 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cá nhân có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

                                                                             Trần Quốc Phụng
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM ĐÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC 

ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020 - 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện) 

 
 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên SKKN Điểm Xếp loại 
Ghi 

chú 

1 
Trần Thị Thiếp Hiệu trưởng Trường MN Hương Phú Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh ATTP trong trường 

Mầm non có tổ chức ăn bán trú 
87 A 

 

2 
Trần Thị Mai Anh Giáo viên Trường MN Hương Phú Một số biện pháp thực hiện tốt hoạt động phát triển vận 

động cho trẻ 3-4 tuổi ở trường MN Hương Phú 
86 A 

 

3 
Trần Thị Bích Giáo viên Trường MN Hương Phú Một số biện pháp giúp trẻ 13-24 tháng ham thích đến lớp 

học 
87 A 

 

4 
Trương Thị Thiên Hiệu trưởng Trường MN Hoa Đỗ Quyên Một số biện pháp tham mưu xây dựng cơ sở vật chất ở 

trường MN Hoa Đỗ Quyên 
89,5 A 

 

5 
Trần Thị Trang Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Đỗ Quyên 

Một số biện pháp chỉ đạo các tổ chức chuyên môn, tổ 

chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học có 

hiệu quả ở trường MN Hoa Đỗ Quyên 

87,5 A 
 

6 
Đỗ Thị Hoài My Giáo viên Trường MN Hoa Đỗ Quyên Nâng cao chất lượng làm quen với biểu tượng toán cho trẻ 

5-6 tuổi 
87 A 

 

7 
Nguyễn Thị Mi Mi Giáo viên Trường MN Hoa Đỗ Quyên 

Một số giải pháp giúp trẻ thực hiện tốt hoạt động tạo hình 
79 B 

 

8 
Võ Thị Tâm Giáo viên 

Trường MN Hương 

Giang 
Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh 

hoạt tổ chuyên môn ở trường Mầm non 
87,5 A 

 

9 
Nguyễn Thị Thảo Giáo viên 

Trường MN Hương 

Giang 
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở 

trường MN Hương Giang 
79 B 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên SKKN Điểm Xếp loại 
Ghi 

chú 

10 
Hồ Thị Lành Phó Hiệu trưởng Trường MN Hương Lộc Một số giải pháp chỉ đạo nhằm đảm bảo vệ sinh ATTP ở 

trường MN Hương Lộc 
87 A 

 

11 
Võ Thị Bé Giáo viên Trường MN Hương Lộc 

Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng mạnh dạn, tự 

tin thông qua các trờ chơi cho trẻ 5-6 tuổi tại trường MN 

Hương Lộc 

81 B 
 

12 
Trần Thị Ý Ái Giáo viên Trường MN Hương Lộc Một số giải pháp nâng co chất lượng bảo vệ môi trường 

cho trẻ 4-5 tuổi tại trường MN Hương Lộc 
80,5 B 

 

13 
Phan Thị Thu Hường Hiệu trưởng Trường MN Thượng Lộ Một số biện pháp trong việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục 

ở trường MN Hương Sơn 
88,5 A 

 

18 
Ngô Thị Hạnh P. Hiệu trưởng Trường MN Thượng Lộ Nâng cao tỷ lệ trẻ mẫu giáo đi học chuyên cần ở trường 

MN Thượng Lộ 
80,5 B 

 

14 
Võ Thị Hoa Hiệu trưởng Trường MN Hương Hòa Một số biện pháp chỉ đạo công tác rèn kỹ năng sống cho trẻ ở 

trường MN Hương Hòa 
88 A 

 

15 
Trần Thị Thoan P. Hiệu trưởng Trường MN Hương Hòa Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống 

suy dinh dưỡng cho trẻ ở trường MN Hương Hòa 
89 A 

 

16 
Trần Thị Diệu Hằng Giáo viên Trường MN Hương Hòa 

Một số giải pháp giúp trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen chữ cái 
87 A 

 

17 
Hồ Thị Thu Hằng P. Hiệu trưởng Trường MN Hương Sơn Một số biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động chơi ngoài 

trời cho trẻ ở trường MN Hương Sơn 
77 B 

 

19 
Nguyễn Thị Mỹ Lệ P. Hiệu trưởng Trường MN Hương Sơn Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ tại trường 

MN Hương Sơn 
85 B 

 

20 
Nguyễn Thị Hường Hiệu trưởng Trường MN Thượng Nhật 

Một số biện pháp quản lý nhằm thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về chăm sóc 

nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở gia đình 

77,5 B 
 

21 
Nguyễn Thị Bé P. Hiệu trưởng Trường MN Thượng Nhật Một số giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ tại 

trường MN Thượng Nhật 
86 A 

 

22 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Giao 
Giáo viên Trường MN Thượng Nhật Một số giải pháp phát triển kỹ năng giao tiếp của trẻ 24-36 

tháng tuổi ở trường MN Thượng Nhật 
87 A 

 

23 
Trần Thị Thủy Hiệu trưởng 

Trường MN Hương 

Hữu 
Một số biện pháp quản lý, đảm bảo vệ sinh ATTP ở 

trường MN Hương Hữu 
89 A 

 

24 
Nguyễn Thị Diệu Oanh P. Hiệu trưởng Trường MN Thượng Long Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường 

giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ ở trưởng 
87 A 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên SKKN Điểm Xếp loại 
Ghi 

chú 

MN Thượng Long 

25 
Nguyễn Thị Huê Giáo viên 

Trường MN Thượng 

Long 

Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng tuổi ở trường MN 

Thượng Long 

88 A 
 

26 
Đoàn Thị Tám Giáo viên 

Trường MN Thượng 

Long 

Một số biện pháp tận dụng nguyên vật liệu thiên nhiên và 

phế thải làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ 4-5 tuổi ở trường 

MN Thượng Long 

89 A 
 

27 
Hoàng Thị Ngọc Vân P.Hiệu trưởng 

Trường MN Thượng 

Quảng 
Một số biện pháp nâng cao chất lương trong công tác chỉ 

đạo chăm sóc-giáo dục trẻ tại Trường MN Thượng Quảng 
86,5 A 

 

28 
Trần Thị Ý Anh P. Hiệu trưởng Trường MN Thượng Quảng Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo chuyên môn trong 

trường MN Thượng Quảng 
86 A 

 

29 
Hồ Thị Chăn Giáo viên 

Trường MN Thượng 

Quảng 
Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 

tuổi tại Trường MN Thượng Quảng 
84 B 

 

30 
Trần Đức Triển Hiệu trưởng Trường TH TT Khe Tre Một vài biện pháp quản lý, chỉ đạo, xây dựng môi trường 

xanh, sạch, đẹp ở trường TH TT Khe Tre 
85,5 B 

 

31 

Nguyễn Thị Minh 

Tâm 
P. Hiệu trưởng Trường TH TT Khe Tre Một số kinh nghiệm trong việc quản lý và chỉ đạo công 

tác chuyên môn ở trường TH TT Khe Tre 
77,5 B  

32 
Phạm Thạnh Giáo viên Trường TH TT Khe Tre Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán 

của lớp 5/1 ở trường TH TT Khe Tre 
80,5 B  

33 
Đoàn Văn Tình Giáo viên Trường TH TT Khe Tre Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt sao 

Nhi đồng tại trường TH TT Khe Tre 
77,5 B 

 

34 
Nguyễn Hương Hiệu trưởng Trường TH Thượng Lộ 

Một số giải pháp nhân rộng mô hình dạy chữ viết cơ tu 

cho học sinh các trường định canh định cư trên địa bàn 

huyện Nam Đông 

79,5 B 
 

 

35 
Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên Trường TH Thượng Lộ Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn Toán lớp 5 

trường TH Thượng Lộ 
76,5 B 

 

36 
Trần Uyên Thông Hiệu trưởng 

Trường TH Thượng 

Long 
Một số biện pháp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở 

trường TH Thượng Long 
84 B 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên SKKN Điểm Xếp loại 
Ghi 

chú 

37 
Hồ Thị Bình Phó Hiệu trưởng Trường TH Hương Sơn Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở 

trường tiểu học 
77 B 

 

38 
Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Trường TH Hương Sơn 

Quản lý và dạy học bằng phần mềm Netsupport school 
80,5 B 

 

39 
Trần Bình P. Hiệu trưởng Trường TH Thượng Quảng Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên của trường Tiểu học Thượng Quảng 
77 B 

 

40 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt 
Giáo viên 

Trường TH Thượng 

Quảng 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh 

năng khiếu môn Tiếng Việt ở lớp 4/1 trường TH Thượng 

Quảng 

82 B 
 

41 

Nguyễn Thị Cẩm 

Huyền 
Giáo viên 

Trường TH Thượng 

Quảng 
Một số giải pháp rèn nề nếp học tập cho học sinh lớp 1/1 ở 

trường TH Thượng Quảng 
80,5 B 

 

42 
Trần Thành Giáo viên Trường TH Hương Giang Một số giải pháp nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh ở trường TH Hương Giang 
78,5 B 

 

43 

Quách Thị Nam 

Phương 
Giáo viên Trường TH Hương Giang Thu hút học sinh trong việc dạy và kiểm tra từ vựng môn 

Tiếng Anh lớp 3 ở Trường TH Hương Giang 
81 B 

 

44 
Lê Thanh Hiền Giáo viên Trường TH Hương Hòa 

Một số giải pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 
84 B 

 

45 
Phan Trần Duy Hải Hiệu trưởng Trường TH Hương Lộc Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ 

chuyên môn ở trường TH Hương Lộc 
81,5 B 

 

46 
Đoàn Thị Minh Tuyền 

Nhân viên thư 

viện 
Trường TH Hương Lộc Một số giải pháp để duy trì thư viện tiên tiến ở trường TH 

Hương Lộc 
82,5 B 

 

47 
Võ Thị Bé Cẩm Giáo viên Trường TH Hương Lộc Một số giải pháp về công tác chủ nhiệm lớp 4/1 ở trường 

TH Hương Lộc 
84 B 

 

48 
Võ Thị Hoan Hiệu trưởng Trường TH Hương Hữu Một số giải pháp tổ chức chuyên đề trong Trường TH 

Hương Hữu 
76,5 B 

 

49 
Trần Thị Thu Uyên Giáo viên Trường TH Hương Hữu Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng 

cao chất lượng dạy và học lớp 5/1 
81,5 B 

 

50 
Võ Thị Lan Anh Nhân viên Văn thư Trường TH Hương Hữu 

Nâng cao hiệu quả công tác VT-LT trong trường học 
77 B 

 

51 
Nguyễn Văn Dương Giáo viên Trường TH Hương Hữu Một số kinh nghiệm lựa chọn và bồi dưỡng Ban chỉ huy 

Liên, Chi đội ở trường Tiểu học 
78,5 B 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên SKKN Điểm Xếp loại 
Ghi 

chú 

52 
Hoàng Đạo P. Hiệu trưởng Trường TH Hương Phú Một số giải pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở 

trường TH Hương Phú 
81 B 

 

53 
Lê Ngọc Tố Uyên Giáo viên Trường TH Hương Phú Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chủ nhiệm 

lớp 
82,5 B 

 

54 
Bùi Ngọc Phiến Giáo viên Trường TH Hương Phú Xây dựng các mối quan hệ trong công tác đội và phong 

trào thiếu nhi ở trường học 
77 B 

 

55 
Nguyễn Thị Lệ Mỹ Giáo viên 

Trường TH&THCS 

Nam Phú 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy tập viết cho học 

sinh lớp 1/1 trường TH&THCS Nam Phú 
82 B 

 

56 
Hồ Văn Bình Giáo viên 

Trường TH&THCS 

Nam Phú 
Một số giải pháp giúp học sinh học tốt môn Mỹ thuật theo 

phương pháp Đan Mạch 
82 B 

 

57 
Trần Đồ Giáo viên 

Trường TH&THCS 

Nam Phú Một số kinh nghiệm về dạy học giải phương trình tích 
82 B 

 

58 
Đặng Thị Thanh Nhàn Giáo viên 

Trường TH và THCS 

Kim Đồng 
Một số biện pháp nâng cao kỹ năng viết đúng chính tả cho 

học sinh lớp 2 Trường TH và THCS Kim Đồng 
83,5 B 

 

59 
Phan Hậu Giáo viên 

Trường TH và THCS 

Kim Đồng 
Đổi mới phương pháp dạy học tiết sinh hoạt lớp Trường 

TH và THCS Kim Đồng 
80 B 

 

60 

Nguyễn Thanh 

Trường Sơn 
Giáo viên 

Trường TH và THCS 

Kim Đồng 
Phát huy năng lực của học sinh trong công tác Đội ở 

Trường TH và THCS Kim Đồng 
82,5 B 

 

61 
Nguyễn Duy Ngọc Giáo viên 

Trường TH và THCS 

Kim Đồng 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn Mỹ 

thuật lớp 6 Trường TH và THCS Nam Phú 
81,5 B 

 

62 
Phan Lễ Giáo viên 

Trường TH và THCS 

Kim Đồng 
Hướng dẫn học sinh lớp 7/1 Trường TH và THCS Kim 

Đồng giải toán tìm X 
80 B 

 

63 
Võ Huy Quang Giáo viên 

Trường TH và THCS 

Kim Đồng 
Ứng dụng CNTT trong giảng dạy phân môn Âm nhạc 

thường thức lớp 7 ở trường TH và THCS Kim Đồng 
82 B 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên SKKN Điểm Xếp loại 
Ghi 

chú 

64 
Tôn Thất Dũng Hiệu trưởng Trường THCS TT Khe Tre Một số giải pháp rèn luyện học sinh giải bài toán về biểu 

thức đại số 
80 B 

 

65 
Nguyễn Bình Giáo viên Trường THCS TT Khe Tre Giải pháp nâng cao chất lượng vẽ hình chiếu vuông góc 

của học sinh lớp 8, Trường THCS thị trấn Khe Tre 
83 B 

 

66 
Lê Nhữ Sáu Giáo viên Trường THCS TT Khe Tre Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở 

trường THCS thị trấn Khe Tre 
81,5 B 

 

67 
Nguyễn Thịnh Hưng Giáo viên Trường THCS TT Khe Tre Sử dụng ca khúc cách mạng để tăng sự hứng thú khi học 

lịch sử Việt Nam 
86 A 

 

68 
Đặng Thị Thu Vân P. Hiệu trưởng Trường THCS Hương Hòa Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên 

môn ở trường THCS Hương Hòa 
81 B 

 

69 
Trương Thị Phụng Giáo viên Trường THCS Hương Hòa Một số giải pháp giúp học sinh lớp 6 yêu thích và học tốt 

môn Tiếng Anh 
79,5 B 

 

70 
Nguyễn Cường Giáo viên Trường THCS Hương Hòa Một số giải pháp giúp học sinh lớp 9 học tốt các quy luật 

di truyền của Menden 
79,5 B 

 

71 
Phạm Thanh Lam Hiệu trưởng 

Trường THCS BT Long 

Quảng 
Giải pháp quản lý giáo viên chủ nhiệm ở Trường THCS 

Bán trú Long Quảng 
85 B 

 

72 
Hồ Văn Độ Giáo viên 

Trường THCS BT Long 

Quảng 
Phương pháp thực nghiệm môn Vật lý theo hướng dạy học 

tích cực cho học sinh dân tộc 
79,5 B 

 

73 
Lê Nhữ Hòa Giáo viên 

Trường THCS BT Long 

Quảng 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học phân môn 

vẽ trang trí cho học sinh lớp 6 
79 B 

 

74 
Hồ Thị Phương Lan P. Hiệu trưởng 

Trường THCS Dân tộc 

nội trú Nam Đông 

Một số giải pháp chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn nhằm 

nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THCS-DTNT 

Nam Đông 

85 B 
 

75 

Nguyễn Đức Minh 

Phúc 
Giáo viên 

Trường THCS Dân tộc 

nội trú Nam Đông 

Một số giải pháp trong việc cử dụng bảng tương tác nhằm 

nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Tin học 6 ở Trường 

THCS  

79,5 B 
 

76 
Lê Đình Triều Nhân Giáo viên 

Trường THCS Dân tộc 

nội trú Nam Đông 
Một số biện pháp đưa dân ca đến gần hơn với học sinh 

Trường THCS-DTNT Nam Đông 
78 B 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên SKKN Điểm Xếp loại 
Ghi 

chú 

77 

Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
Giáo viên 

Trường THCS Dân tộc 

nội trú Nam Đông 
Một số ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng dạy học 

Ngoại ngữ ở trường THCS-DTNT Nam Đông 
79,5 B 

 

78 
Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên 

Trung tâm GDNN-

GDTX huyện 
Ứng dụng các mô hình có sẵn trong thực tế, các mô hình 

tự làm vào dạy học hình học không gian 
82 B 

 

79 
Đinh Như Huy Giáo viên 

Trung tâm GDNN-

GDTX huyện 
Một số biện pháp để học sinh dễ tiếp cận chương I, hình 

học lớp 11 GDTX cấp THPT 
76,5 B 

 

80 
Nguyễn Thị Hồng Giáo viên 

Trung tâm GDNN-

GDTX huyện 

Một số giải pháp hướng dẫn học sinh khai thác lời văn 

nghệ thuật trong tác phậm vợ nhặt và vợ chồng A Phủ ngữ 

văn lớp 12 tại TT GDNN-GDTX Nam Đông 

82 B 
 

81 
Lê Văn Lương P. Giám đốc 

Trung tâm GDNN-

GDTX huyện 
Công tác vận động học viên học văn hóa kết hợp học nghề 

học nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX Nam Đông 
88 A 

 

82 
Hoàng Chí Tâm 

P. Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục và ĐT 

huyện 

Giải pháp nâng cao trình độ đào tạo cho đội ngũ giáo viên 

tiểu học chưa đạt chuẩn thuộc ngành giáo dục và đào tạo 

huyện Nam Đông 

85,5 B 
 

83 

Nguyễn Thị Thanh 

Huệ 

Nhân viên Văn 

thư 

Phòng Giáo dục và ĐT 

huyện 
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác VT ở 

trường học Nam Đông 
82 B 

 

 

Danh sách gồm 83 cá nhân./. 
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